[bookmark: _Hlk208694879]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk178760751]a) Dự án:
- Tên dự án: Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Đợt 3).
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình
- Chủ đầu tư: Trường đại học Công đoàn 
- Nguồn vốn: Nguồn vốn chi thường xuyên của Trường Đại học Công đoàn.
- Địa điểm xây dựng: Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
[bookmark: _Hlk198199688]Căn cứ Quyết định số: 358/QĐ-ĐHCĐ ngày 11/3/2026 của Trường Đại học Công đoàn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Đợt 3)  ;
[bookmark: _Hlk218889070]Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-ĐHCĐ ngày 20/3/2026 của Trường đại học Công Đoàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Đợt 3)  
b) Quy mô xây dựng: 
 Hạng mục: Xây dựng nhà để xe
- Kiến trúc: Xây dựng nhà để xe có tổng diện tích khoảng 500m2, trong đó nhà để xe số 1 (xây dựng cạnh nhà ăn sinh viên) có diện tích khoảng 100m2, nhà để xe số 2 có diện tích khoảng 400m2.
- Kết cấu nhà xe số 1: Móng đơn bê tông cốt thép đá lx2 M200, khung cột thép mạ kẽm D90mm, mái nhà lợp tôn dày 0.4mm, phía dưới mái là hệ khung kèo xà gồ thép hình 30x60;
- Kết cấu nhà xe số 2: Móng đơn bê tông cốt thép đá lx2 M200, khung cột kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái nhà lợp tôn dày 0.4mm, phía dưới mái là hệ khung kèo xà gồ thép hình 150x150;
- Xây dựng đường vào nhà để xe số 1: Kết cấu mặt đường bằng bê tông đá lx2 M200, dày 20cm
- Xây dựng đường vào nhà để xe số 2: Cắt cỏ, tạo khuôn đường, lu lèn nền hiện trạng, trải đá base làm mặt đường cho xe đi lại
- Lắp đặt cột đèn chiếu sáng cho nhà xe bằng loại đèn năng lượng mặt trời, cột đèn có chiều cao 6m
Hạng mục: Xây dụng sân khấu trước nhà ký túc xá 12B
- Xây dựng, mở rộng khu sân khấu phía trước nhà ký túc xá 12B, với diện tích khoảng 150m2; xây tường bao quanh sân khấu bằng gạch chỉ, vữa xi măng M75; tôn nền phía trong khu sân khấu bằng cát đen đầm chặt k = 0.95; mặt nền sân khấu đổ bê tông đá lx2 M200, dày 100mm, mặt sân khấu được lát gạch men kích thước (40x40)cm; bậc tam cấp lên sân khấu được lát đá Granite;
Hạng mục: Xây dựng đường vào khu nhà để rác
- Xây dựng đường vào khu nhà để rác có chiều dài L=35m, chiều rộng mặt đường 3m; tường be phía ngoài đường được xây bằng gạch chỉ, vữa xi măng M75; kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá lx2 M200 dày 20cm, phía dưới mặt đường bê tông được trải lóp đá base dày 15cm, lòng đường được tôn nền bằng cát đen đầm chặt K=0.95
Hạng mục: Xây dựng nhà thể thao đa năng
- Xây dựng nhà thể thao đa năng có diện tích S=1.866m2, kết cấu móng, dầm, cột nhà bằng bê tông cốt thép đá lx2 M250, mái nhà sử dụng hệ kết cấu mái vòm vì kèo xà gồ bằng thép, trên mái lợp tôn múi dày 0.4mm. Tường nhà xây gạch chỉ, vữa xi măng M75, trát tường bằng vữa xi măng M75 dày 20mm, hoàn thiện sơn tường 1 lớp lót, 2 lớp phủ. Nền nhà thể thao cấu tạo bằng bê tông đá lx2 M250 dày 20cm mặt nền được sơn phủ bằng acrylic. Hệ cửa trong nhà sử dụng hệ cửa nhôm hệ, kính an toàn dày 6.3 8mm.
Hạng mục: Xây dựng trạm biến áp
+ Xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung áp mạch đơn 22kV, từ điểm đấu đến khuôn viên dự án, chiều dài tuyến 180m; lắp đặt mới 01 tủ RMU 24kV 3 ngăn cấp nguồn cho trạm.
+ Đầu tư xây dựng TBA công suất 1250kVA kiểu trạm biến áp kios có tích tủ hạ áp, tủ RMU.
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu chung
a) Yêu cầu về kỹ thuật:
· Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
· Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
· Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
· Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
· Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;
· Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;
· Các yêu cầu về an toàn lao động;
· Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
· Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
· Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
[bookmark: _Toc411172077][bookmark: _Toc411334978][bookmark: _Toc411335294][bookmark: _Toc411415475][bookmark: _Toc411465572][bookmark: _Toc412466602][bookmark: _Toc412466972][bookmark: _Toc412467065][bookmark: _Toc412467711][bookmark: _Toc412467935][bookmark: _Toc412468044][bookmark: _Toc412481914][bookmark: _Toc412482007][bookmark: _Toc416797276]b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:
	TT
	Loại công tác
	Quy chuẩn. tiêu chuẩn

	I
	Công tác trắc địa
	

	1
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình  
	TCVN 9398: 2012

	II
	Công tác đất – nền móng
	

	1
	Công tác đất thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4447: 2012

	2
	Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu: 
	TCVN 9361: 2012

	3
	Đất xây dựng – Xác định độ ẩm và độ chặt tại hiện trường
	TCVN 9350: 2012

	4
	Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt
	TCVN 4201: 2012

	III
	Công tác bê tông cốt thép
	

	1
	Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4453 : 1995

	2
	Bê tông. Bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCXDVN 391: 2007

	3
	Nối cốt thép có gờ
	TCVN 9390:2012

	4
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu
	TCVN 5724 : 1993

	5
	Kết cấu BT và BTCT. Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCXDVN 9345 - 2012

	6
	Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
	TCXDVN 371 : 2006

	7
	Bê tông. Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
	TCXDVN 391: 2007

	8
	Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
	TCVN 5718 : 1993

	9
	Kết cấu thép gia công. lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 170:2007

	IV
	Công tác xây
	

	1
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085 : 1985

	2
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
	TCVN 4459 - 1987

	V
	Công tác hoàn thiện
	

	1
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I: Công tác lát và láng trong XD
	TCVN 9377-1:2012

	2
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần II: Công tác trát trong XD; Phần III: Công tác ốp trong XD
	TCVN 9377-2:2012
TCVN 9377-3:2012

	3
	Gạch gốm ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 8264 : 2009

	4
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4516 - 88

	5
	Dung sai trong xây dựng công trình – Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 9259-1: 2012

	VI
	Công tác cấp, thoát nước
	

	1
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4519 - 1988

	2
	Hệ thống cấp thoát nước, Quy phạm quản lý kỹ thuật
	TCVN 5576 - 1991

	VII
	Công tác điện. chống sét
	

	1
	Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà 
Phần 4: Bảo vệ an toàn
	IEC 364-4

	2
	Bảo vệ chống điện giật
	IEC 364-4-41

	3
	Bảo vệ chống sự cố do nhiệt
	IEC 364-4-42

	4
	Bảo vệ chống quá dòng
	IEC 364-4-43

	5
	Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
	IEC 364-4-44

	6
	Bảo vệ điện áp thấp
	IEC 364-4-45

	7
	Cách ly và đóng ngắt điện
	IEC 364-4-46

	8
	Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn
	IEC 364-4-46

	9
	Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà 
Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện
	IEC 364-5

	10
	Các quy tắc chung
	IEC 364-5-51

	11
	Hệ thống đi dây
	IEC 364-5-52

	12
	Thiết bị đóng cắt và các bộ phận điều khiển
	IEC 364-5-53

	13
	Nối đất và các vật dẫn bảo vệ
	IEC 364-5-54

	14
	Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt
	TCVN 7997:2009

	15
	Quy phạm trang bị điện. Quy định chung
	11 TCN -18 : 2006

	16
	Quy phạm trang bị điện. Hệ thống đường dẫn điện
	11 TCN -18 : 2006

	17
	Quy phạm trang bị điện. Bảo vệ và tự động
	11 TCN -18 : 2006

	18
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Thi công các công trình điện
	QCVN: QTĐ-7:2008/BCT

	19
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện
	QCVN 01:2008/BCT

	20
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
	TCVN 4756-89

	21
	Chống sét cho các công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế. kiểm tra và bảo trì hệ thống.
	TCXDVN 46:2007


Và một số các văn bản pháp quy, Quyết định, quy định của Nhà nước và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan được áp dụng cho công trình này.
Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp:
1. Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu sau:
- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường.
- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan.
- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công.
- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá trình thi công.
Mục 3. Yêu cầu về thiết bị:

	TT
	Tên sản phẩm
	Quy cách (mm), thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Thiết bị sân khấu
	 
	 
	 

	1
	Loa full Array
	2 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm
Công suất 700W/2800W
	cái
	4

	2
	Loa Sub hơi Array
	2 Bass 50cm
công suất 1600W/6400W
	cái
	2

	3
	 Cục đẩy công suất 2 kênh
	Công suất 1800Wx2 (8Ohms), mạch class 
	cái
	1

	4
	 Cục đẩy công suất 4 kênh
	Công suất 1300Wx4 (8Ohms), 2000W x 4 (4 Ohms)
	cái
	1

	5
	Vang số
	Có Bluetooth, Wifi, Chip DSP
	cái
	1

	6
	Bàn mixer
	Bàn mixer gồm 4 bus, 16 kênh
	cái
	1

	7
	Micro không dây
	Đầu thu và 2 tay micro
	cái
	1

	8
	Crossover số
	4 đầu vào và 8 đầu ra bộ xử lý kỹ thuật số
	cái
	1

	9
	Quản Lý Nguồn Điện
	Nguồn điện chuyển ra là AC 220V, 50Hz
Trang bị 8-10 cổng kết nối
	cái
	1

	10
	Tủ thiết bị 
	Model: 12U
kích thước: (750x530x680)mm
Kết cấu: cạnh tủ được bọc nhôm, gỗ ép dày 9mm tráng nhựa mặt
	cái
	1

	11
	Rắc neutrik
	 
	cái
	20

	12
	Dây loa
	Dây loa 6 lõi 20m
	bộ
	4

	II
	Thiết bị cho sân thể thao 
	
	
	

	1
	Bộ khung lưới pickleball hãng Joola Symmetry hoặc tương đương
	Kích thước (101,6x17,15x22,86) cm
Trọng lượng tịnh 13,61kg
Kích thước quy định cao 91,44cm, dài 670,56cm
Trụ đỡ bằng hợp kim chắc chắn, chống sốc
	bộ
	8

	2
	Hộp đựng bóng pickleball hãng Joola Pickleball hoặc tương đương
	Kích thước BxLxH=(41,4x41,4x91,44)cm
Sức chứa tối đa 100 quả bóng Pickleball
Trọng lượng khoảng 3kg
	hộp
	8

	3
	Bao đựng bóng 
	Sức chứa: Túi có thể chứa tối đa 3 quả bóng pickleball
Kích thước: Túi có kích thước 7,6 x 7,6 x 25,4 cm, nhỏ gọn và dễ dàng mang theo.
Chất liệu: Được làm từ polyester, túi đảm bảo độ bền và khả năng chống mài mòn tốt.
	cái
	16

	4
	Bóng Pickleball 
	Trọng lượng 26Gram, đường kính 74mm
	quả
	100

	5
	Vợt Pickleball
	Chiều dài 419mm
Độ dày 14mm
Chiều rộng 190mm
Chu vi tay cầm 10,6cm
Cán vợt 12,7cm
Trọng lượng 223g
	cái
	16

	6
	Ghế băng chờ sân pickleball
	 
	cái
	10

	7
	Tủ kem 500 lít
	Dung tích tổng 800 lít
Dung tích sử dụng 500 lít
Số cửa: 2 cửa
Điện năng tiêu thụ 3,93kw/ngày
Chất liệu dàn lạnh: Nhôm
Chất liệu lòng tủ: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
Chất liệu bên ngoài: thép sơn tĩnh điện, cửa tủ bằng kính cường lực
	cái
	1

	8
	Tủ mát 812 lít
	Kích thước tủ: Cao 205,9cm-Ngang 100cm, sâu 74,1cm, nặng 135kg
Chất liệu lòng tủ: Nhôm sơn tĩnh điện
Chất liệu bên ngoài: Thân tủ: Tôn sơn tĩnh điện, cửa tủ kính cách nhiệt Low-E
Dung tích sử dụng 812 lít
Số cửa: 2 cửa
Công suất danh định: 295W
Điện năng tiêu thụ: 7,08kWh/ngày
	cái
	2

	9
	Quạt sàn công nghiệp di động
	Đường kính cánh: 60cm
	cái
	8

	10
	Quạt hút công nghiệp 800x800
	Kích thước: 800x800x400
Sải cánh 660mm
Công suất 0,37kw
Lưu lượng 22.000m3/h
Điện áp: 220v
Cánh quạt bằng inox
Có chớp phía trước, phía sau có lưới thép bảo vệ
	cái
	2

	11
	Ghế trọng tài 
	Chiều cao ghế: 1,55m, rộng 0,8m, dài 1,18m
Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện
	cái
	8

	12
	Máy bắn bóng
	Kích thước máy: BxLxH=(40x65x87)cm
Sức chứa bóng: 150 quả
Tốc độ phục vụ: 20-100km/h
Tần suất phục vụ: 1,8-8,8 giây/bóng
Công suất 100W
Nguồn điện 110V/220V AC, 24V DC
	cái
	2

	13
	Máy vệ sinh nền sân Krafer KF60 hoặc tương đương
	Kích thước máy: (1260x550x1050)cm
Đường kính bàn chải: 510mm
Công suất motor chà: 500W
Tốc độ bàn chải: 180 vòng/phút
Áp lực bàn chải: 30kg
Thùng chứa nước sạch 50L
Thùng chứa nước bẩn: 60L
Hiệu quả làm việc: 2000m2/h
	cái
	1

	II
	Thiết bị phần trạm biến áp 
	
	
	

	1
	MBA dầu-3 pha
	MBA 1000 kVA-22± 2x2,5%/0.4KV (Po≤350W, Pk≤8550W)
-Sứ Elbow
-Có bình dầu phụ
- Vật liệu dây quấn đồng
- Điện áp ngắn mạch 5%
- Phương pháp làm mát ONAN
- Kiểu đầu nối trung áp elbow, số lượng bộ đầu cáp: 1 bộ 3 pha (3x1x50)
- Danh mục phụ kiện kèm theo (Sứ cao thế Elbow: 3; Sứ hạ thế: 4)
	Máy
	1

	2
	Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)
	Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)
-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; 
- Không kết nối SCADA
- Cấu hình chi tiết từng ngăn:
+ Ngăn 1: LBS 630A
+ Ngăn 2: LBS 630A
+ Ngăn 3: LBS + cầu chì bảo vệ MBA (dòng định mức cầu chì 40A) 
- Môi chất/công nghệ cách điện SF6
- Kiểu đầu cáp trung thế (2 đầu 3x70 plug-in và 1 đầu 3x50 elbow)
- Cơ cấu thao tác (tay), không liên động
- Phụ kiện kèm theo: tay thao tác dao 03; tay thao tác dao tiếp địa 03, Đồng hồ báo áp lực khí SF6: 01 cái; Đèn báo pha (Bộ chỉ thị điện áp): 03 bộ; Bộ báo sự cố đầu cáp: 01 bộ
	Tủ
	1

	3
	Vỏ trạm Kiosk 3 ngăn tích hợp 01 MBA 1000kVA
	Vỏ trạm Kiosk 3 ngăn tích hợp 01 MBA 1000kVA, tủ RMU 3 ngăn 24kV, loại 1 lớp gồm: 3 ngăn, thân, đế, mái rời nhau kích thước DxRxC- 4000x2300x2700mm, tôn 1,5-3 ly, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, ngoài trời bao gồm: đèn chiếu sáng, công tắc hành trình, cảm biến nhiệt, quạt cưỡng bức.. )
+Vỏ trạm, ngoài trời kiểu 1 lớp, MBA đặt lên dầm đế trạm       
+ Kích thước trạm: D4000*R2300*C2700
+ Độ dày: 1.5-3mm, sơn tĩnh điện toàn bộ
+ Đế trạm: 3mm sơn tĩnh điện màu đen
+ Khung, cánh: tôn dày 2mm
+ Vách ngăn, nóc: tôn dày 1.5mm
+ Sơn tĩnh điện Ral 7032
- Hệ thống thông gió: số lượng quạt 02, công suất 38-60W
- Có lớp chống nóng, chống ngưng tụ
- Trang bị phụ trợ (Dây điện 2x1.5 trọn bộ, đèn led 40W: 4 cái; Công tắc tự động 40A: 4 cái; Áp bảo vệ 16A: 1 cái)
- Đế trạm: thép 3mm sơn tĩnh điện màu đen
	Cái
	1

	4
	Tủ điện hạ thế tổng trọn bộ 600V-1600A 3P ( Bao gồm: 01 ACB 3P 1600A -70kA và các ATM nhánh (5x400A)
	Tủ điện hạ thế tổng trọn bộ 600V-1600A 3P ( Bao gồm: 01 ACB 3P 1600A -70kA và các ATM nhánh (5x400A); Đồng chờ thanh cái trên MCCB 1600A và các vật tư đấu nối khác; Thiết bị đóng cắt chính của ABB
- ACB tổng 1600A: ABB/ Trung Quốc
- MCCB/CB nhánh: MCCB 400A ABB/ Trung Quốc
- Khả năng chịu dòng ngắn mạch 80 kA đến 100 kA
- Thanh cái: đồng 100x6x2
- Biến dòng CT: 1600/5A 7 cái
- Đồng hồ đo lường: 3 Ampe kế, 1 Vôn kế
- Đèn báo, công tắc: 3 cái xanh đỏ vàng
- Dây dẫn nội bộ: trọn bộ
	Tủ
	1

	5
	Tủ Tụ bù hạ thế trọn bộ 600V-250kVAr (TTB 0,4kV-5x50kVAr-Ngoài trời)
	Tủ Tụ bù hạ thế trọn bộ 600V-250kVAr (TTB 0,4kV-5x50kVAr-Ngoài trời) loại ứng động, bù mềm ( Bao gồm: 01 MCCB 3 pha 500A/45kA; 05 MCCB 3P 100A/25kA; 05 Contactor; Thiết bị đóng cắt chính của ABB
- Hãng tụ: Nuintek, Hàn Quốc hoặc tương đương
- Loại tụ: tụ dầu
- Chế độ bù (bù mềm)
- Cấp điện áp tụ 415V
- không cuộn kháng
- Bộ điều khiển cosφ: Mikro/Malaysia
- Thiết bị đóng cắt từng cấp: MCCB 3 pha 500A/45kA; MCCB 3P 100A/25kA : ABB/Trung Quốc
	Tủ
	1

	6
	Cầu dao phụ tải 22kV (CDPT-22kV-630A)
	Cầu dao phụ tải 22kV (CDPT-22kV-630A)
- Loại: không dao tiếp địa
- Kiểu lắp đặt: ngoài trời
- Cơ cấu thao tác bằng tay
- Phụ kiện kèm theo (Buồng dập hồ quang trọn bộ, Bộ truyền động trọn bộ)
	Bộ
	1

	7
	Chống sét van 22kV (CSV-24kV)
	Chống sét van 22kV (CSV-24kV)
- Dòng xả danh định (10kA)
- Điện áp định mức 24kV
- Phụ kiện (giá đỡ chữ L: 03 cái)
	Qủa
	3

	9
	Cầu dao phụ tải 22kV
	CDPT-22kV-630A
	bộ
	1

	10
	Chống sét van 22kV
	CSV-24kV
	quả
	3



[bookmark: _Toc417976664]2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
2.1. Yêu cầu về tổ chức mặt bằng công trường
Mặt bằng thi công phải bố trí cổng ra vào, đường thi công, các công trình tạm, kho bãi tập kết vật liệu đảm bảo việc đi lại của các phương tiện máy móc ra vào công trường dễ dàng. Bố trí hàng rào bảo vệ bao quanh công trường nhằm bảo vệ an toàn cho máy móc, thiết bị, vật tư và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Mặt khác khi công trình xây dựng cao đến đâu thì bố trí bạt che chắn kín xung quanh đến đó tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc xung quanh do bụi bẩn. tiếng ồn và an toàn cho người đi lại.
Mặt bằng thi công phải thể hiện rõ đường cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
2.2. Yêu cầu về công tác trắc đạc để định vị công trình và các kết cấu công trình
 	Nhà thầu phải trình bày rõ biện pháp, quy trình thực hiện công tác trắc đạc đảm bảo việc thi công xây dựng được chính xác hình dáng, kích thước về hình học của công trình. Xác định đúng vị trí tim trục của các công trình, của các cấu kiện và hệ thống kỹ thuật, đường ống, loại trừ tối thiểu những sai sót cho công tác thi công.
 	Yêu cầu kỹ thuật về công tác trắc đạc thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
2.3. Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần ngầm
a) Công tác đào đất:
Các yêu cầu kỹ thuật công tác đất tuân thủ theo tiêu chuẩn liên quan nêu ở mục 1 chương này.
Nhà thầu phải nêu cụ thể phương án vận chuyển đất thừa, địa điểm đổ đất thải và các loại chất thải rắn khác.
b) Biện pháp bảo vệ và thoát nước hố móng
 	Nhà thầu phải tính toán và mô tả chi tiết biện pháp để đảm bảo thành hố móng được chắc chắn, không bị sạt lở, sụt lún trong quá trình thi công các công việc khác.
 	Mặt khác, yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thoát nước cho hố móng kịp thời. không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thi công công trình.
c) Thi công móng, giằng móng
Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công móng, giằng móng áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.
d) Thi công hệ thống điện. chống sét, cấp thoát nước:
 	Yêu cầu nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế để lưu ý những vị trí mà đường cáp điện. nước đi qua móng và những phần chờ khác để tránh đục phá công trình sau này khi thi công tới.
Các yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác này áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.
e) Công tác lấp đất móng 
  	Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác này áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.
2.4. Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần thô
a) Kết cấu bê tông:
Để đảm bảo chất lượng của kết cấu bê tông, nhà thầu phải nêu rõ biện pháp của từng phần việc liên quan đến công tác trộn, vận chuyển và đổ BT vào cấu kiện
	- Công tác ván khuôn, cây chống: Nhà thầu có thể sử dụng ván khuôn gỗ, thép hoặc nhựa. Sử dụng cây chống thép hoặc cây chống gỗ và nêu rõ biện pháp lắp dựng. tháo dỡ cây chống vá khuôn. 
	- Công tác bảo dưỡng bê tông: Nhà thầu phải mô tả chi tiết công tác bảo dưỡng bê tông đối với từng loại cấu kiện của công trình và trong các điều kiện thời tiết khác nhau. 
Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác trên áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
b) Công tác xây:
Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác trên áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
2.5.Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần hoàn thiện
 	+ Yêu cầu chung: Nguyên tắc của công tác này là thi công làm gọn dứt điểm từng tầng.
	+ Quá trình xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ. tuân thủ các quy trình quy phạm kỹ thuật. Các sai số về kích thước nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn.
a) Công tác trát: 
 	Yêu cầu kỹ thuật đối với các công trát áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
b) Công tác ốp, lát:
 	Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác ốp và lát áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
c) Công tác sơn: 
 	Nhà thầu phải nêu biện pháp làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn. Lưu ý phải sử dụng lớp sơn lót kháng kiềm trước khi sơn các lớp tiếp theo.
d) Công tác thi công lắp đặt điện:
 	Yêu cầu phần dây điện đi ngầm, hệ thống ống kỹ thuật đi ngầm trong tường. sàn phải được thi công cùng phần thô và trước khi hoàn thiện.
 	Trước khi lắp đặt hệ thống chống sét, phải tiến hành đo thử điện trở của đất nhằm đảm bảo hệ thống chống sét đạt tiêu chuẩn. Công tác chống sét được làm theo đúng quy trình. thi công cọc tiếp địa, dây dẫn nối đất thi công dùng phương pháp hàn điện để nối liên tục dây thu sét xuống bộ phận nối đất. Khi thi công xong hệ thống nối đất phải tiến hành đo kiểm tra điện trở theo quy định của thiết kế.
 	Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt đường dây và thiết bị điện áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
e) Công tác thi công lắp đặt cấp thoát nước:
 	Yêu cầu các đường ống cấp thoát nước đi ngầm trong tường. sàn phải được thi công cùng phần thô và trước khi hoàn thiện. Sau khi thi công lắp đặt xong toàn bộ hệ thống ống nước cấp phải thử áp lực.
 	Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh đường ống cấp thoát nước áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
f) Công tác sản xuất. lắp đặt lan can cầu thang
 	Yêu cầu sản xuất lắp đặt lan can cầu thang đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn cho phép.
2.6.Yêu cầu kỹ thuật về công tác phá dỡ
Khu vực thi công phải được khảo sát và xác định lại trước khi bắt đầu công việc. nhà thầu phải kiểm tra lại mặt bằng, tài sản trong công trình, hệ thống đường ống của vịêc cấp nước. thoát nước, đường dây điện, đường dây điện thoại "đang sử dụng"... nếu phát hiện được các công trình ngầm nằm trong phạm vi công trường hoặc nằm ngoài khu vực phá dỡ nhưng có thể bị ảnh hưởng khi thi công. nhà thầu phải báo cáo với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cùng xử lý. 
Phải thiết lập hàng rào và hệ thống chắn bụi bao quanh công trình phá dỡ (bạt chắn bụi+giáo an toàn. rào chắn an toàn). 
Nhà thầu phải chia tổng mặt bằng thi công thành các khu vực thi công riêng, tại các khu vực này nhà thầu đều thiết lập hàng rào để ngăn cách khu vực đang thi công và các khu vực khác.
Tại từng hạng mục "từng nhà" cần phá dỡ, nhà thầu phải lắp dựng hệ thống giáo ống bao vòng quanh, độ cao bằng chiều cao công trình hiện hữu, hệ thống giáo phải được neo giữ chắc chắn, an toàn vào công trình. Che bạt dứa phía ngoài. lớp trong che chắn bằng lưới ni lông, toàn bộ hệ thống chắn bụi được bố trí hình răng cưa để hút âm và được liên kết với hệ thống giáo ống.
Trong mặt bằng thi công, hướng thi công phải  thực hiện theo trình tự: các hạng mục sát cổng công trường sẽ được phá dỡ trước tiếp theo là các hạng mục ở phía trong. phần móng được thực hiện theo hướng ngược lại.
Công tác tháo hoặc phá dỡ phải thực hiện từ trên xuống dưới, từ mép ngoài công trình giật lùi vào trong.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
Mọi vật liệu của Nhà thầu đưa vào thi công xây lắp cho công trình này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn Việt Nam. Trong Hồ sơ dự thầu. Nhà thầu cần phải nêu rõ các tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng.
 	Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát. mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu đếu phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu. 
	Yêu cầu về chất lượng vật liệu chính sử dụng cho công trình phải đạt được theo các tiêu chuẩn sau:
	STT
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 2009

	
	Xi măng xây trát
	TCVN 9202:2012

	2
	Cốt liệu. bê tông và vữa
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 7570 : 2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 4506 :2012

	
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	
	Bê tông. Phân mác theo cường độ nén
	TCVN 6065 : 1995

	
	Phụ gia hóa học cho bê tông
	TCVN 8826:2011

	
	Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 4314: 2003

	3
	Cốt thép
	

	
	Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1:2008

	
	Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2:2008

	
	Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn
	TCVN 1651-3:2008

	4
	Gạch gốm và đá ốp lát
	

	
	Gạch gốm ốp lát. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7745 : 2007

	
	Gạch gốm ốp lát - Vữa. keo chít mạch và dán gạch - Phần 1: Thuật ngữ. định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa. keo dán gạch
	TCVN 7899-1 : 2008
ISO 13007-1 : 2004

	5
	Gạch 
	

	
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450 : 2009

	
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451 : 1998

	6
	Sơn tường
	

	
	Sơn tường. Sơn nhũ tương. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 6934 : 2001

	7
	Vật tư cấp thoát nước
	

	
	Ống thép đúc
	ASTM A53 Gr B

	
	Mặt bích thép 
	ASTM A105 RF

	
	Phụ tùng đường ống thép
	SCH 40
ASTM A234 WPB

	
	Van các loại
	ANSI CLASS 150

	
	Bulông + đai ốc + đệm các loại
	ASTM A194 Gr B8

	
	Ống nhựa polyetynel dùng để cấp nước. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7305 : 2003

	8
	Vật tư điện
	

	
	Điện áp tiêu chuẩn
	TCVN 7995:2009 (IEC 38)

	
	Dãy dòng điện tiêu chuẩn theo IEC
	TCVN 7655:2007

	
	Dao cách ly và dao cách ly nối đất dùng cho lưới điện xoay chiều
	IEC 129

	
	Cầu dao phụ tải cao áp phần 1: Cầu dao phụ tải cao áp cho các điện áp định mức > 1kV và < 52kV
	IEC 265-1

	
	Cầu chì cao áp 
	TCVN 7999:2009 (IEC 282)

	
	Máy biến áp lực
	IEC 76

	
	Máy cắt bảo vệ quá dòng cho các công trình dân dụng.
	IEC 898

	
	Khí cụ điện. Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự
	TCVN 6434:2008

	
	Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
	TCVN 6610:2007 (IEC 60227)

	
	Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV
	TCVN 5935:1995 (IEC 60502)

	
	Cáp điện lực điện áp đến 35kV. Yêu cầu kỹ thuật chung
	TCVN 5844:1994

	
	Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp
	TCVN 7994:2009

	
	Công tơ điện xoay chiều
	IEC 687

	
	Máy biến đổi đo lường. Phần 1: Máy biến dòng
	TCVN 7697-1:2007


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Việc thi công công trình phải theo thứ tự các công việc từ dưới lên trên đảm bảo hợp lý giữa các công việc của công trình; đảm bảo an toàn trong công tác thi công. Đối với các công việc phải có khoảng dừng thi công để đảm bảo đủ thời gian cho chất lượng của vật liệu thi công được thể hiện phù hợp trong biện pháp thi công của nhà thầu.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ
Đơn vị thi công phải tuyệt đối chấp hành các quy định của Nhà nước của các bộ, ngành chức năng đã ban hành về công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, VSMT, phòng chống cháy nổ. Không được để gây mất an toàn về cháy nổ tại công trường cũng như làm mất an toàn cháy nổ cho các khu vực xung quanh.
 	Khi thi công phải có phương án và biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường. Phải có nội quy, bảng tiêu lệnh cũng như đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy cần thiết tại chỗ đúng quy định. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải để tại nơi dễ lấy, dễ thấy và phải đảm bảo thuận tiện. dễ sử dụng.
 	Các cán bộ, công nhân phải được phổ biến và chấp hành đầy đủ nội quy phòng chống cháy nổ tại công trường.
 Công tác VSMT, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong quá trình thi công xây lắp. các đơn vị xây dựng không được thải bừa bãi nước thải bẩn và các phế liệu khác làm ảnh hưởng đến các đơn vị xung quanh. Chất thải sinh hoạt phải được phân loại và xử lý đúng quy định.
 	Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những chất khí độc hại thải vào không khí. Phải có biện pháp bảo vệ cây xanh. Chỉ được chặt cây phát bụi trên mặt bằng xây dựng công trình trong phạm vi giới hạn quy định của thiết kế. 
	Việc vận chuyển đất. cát bằng các phương tiện cơ giới phải đảm bảo tránh các giờ cao điểm, xe phải được che phủ cẩn thận. Khi vật liệu bị rơi vãi. nhà thầu phải tổ chức bố trí cán bộ, công nhân thu gom sạch sẽ đưa đến đổ đúng nơi quy định.
 	Phải có biện pháp chống bụi như phun, tưới nước thường xuyên tại công trường. cổng công trường để bảo đảm vệ sinh môi trường. Phải có biện pháp rào. chắn. lưới che phía ngoài tòa nhà nhằm mục đích không cho các vật liệu rơi vãi. bụi từ công trường lan sang các khu vực lân cận.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình thi công.
 	Tất cả cán bộ, công nhân tham gia vào quá trình xây dựng công trình phải được đào tạo và có chứng chỉ về an toàn lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
	 Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho người và và thiết bị sử dụng trong suốt quá trình thi công công trình.
 	Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí cán bộ có đủ chuyên môn để giám sát thực hiện an toàn tại công trường. Tất cả các công tác thi công phải chấp hành đầy đủ quy tắc an toàn. các cán bộ, công nhân thực hiện thi công trên công trường phải được phổ biến đầy đủ nội quy an toàn lao động và được cấp phát đầy đủ dụng cụ. thiết bị an toàn (giầy, ủng, áo. Mũ, găng tay, giây đeo an toàn…).
 	Phải có bảng nội quy an toàn lao động treo tại nơi dễ nhìn tại vị trí ra vào công trường. chữ viết trên bảng nội quy phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.
 	Phải đặt biển báo an toàn hoặc đèn tín hiệu an toàn tại các vị trí dễ gây mất an toàn lao động (như cạnh các hố đào. nơi các máy móc thiết bị hoạt động…).
 	Phải có biện pháp ngăn cách khu vực thi công với các khu vực lân cận. không để người. động vật hoặc phương tiện không tham gia thi công trên công trường vào khu vực thi công;
	Các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn lao động áp dụng cho công trình này
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn. tiêu chuẩn

	1
	Tiếng ồn. mức cho phép tại các vị trí lao động
	TCVN 3985-85

	2
	An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
	TCVN 4086-95

	3
	An toàn cháy - Yêu cầu chung
	TCVN 3254-89

	4
	An toàn nổ - Yêu cầu chung
	TCVN 3255-86

	5
	Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
	TCVN 4431-87

	6
	Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
	TCVN 2289-1978

	7
	Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
	TCVN 2290-1978

	8
	Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại
	TCVN 2291-1978

	9
	Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung
	TCVN 3147-1990

	10
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308-1991

	11
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Qui chuẩn cơ bản
	TCXDVN 303:2004

	15
	Hàng rào công trường. Điều kiện kỹ thuật
	TCVN 4430 - 1987

	16
	Làm việc có điện - Găng tay bằng vật liệu cách điện
	TCVN 8084 : 2009

	18
	Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
	TCVN 7996-2-12: 2009

	19
	Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đầm
	TCVN 7996-2-1: 2009


8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Trên cơ sở danh sách nhân lực tham gia thực hiện gói thầu. nhà thầu phải có phương án bố trí hợp lý theo chuyên môn, vị trí công việc, thời điểm và thời gian thực hiện. 
 Đối với thiết bị thi công: Căn cứ theo danh mục thiết bị mà nhà thầu sử dụng để thi công công trình, nhà thầu phải có phương án huy động phù hợp với tiến độ thi công.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Theo quy định, nhà thầu phải có hệ thống kiểm soát chất lượng từ khâu chuẩn bị vật liệu. các sản phẩm trung gian cho đến khi hoàn thành sản phẩm cuối cùng. Nhà thầu phải mô tả chi tiết quá trình này.
 Tất cả các công việc mà nhà thầu thực hiện phải được nghiệm thu nội bộ trước khi đề nghị chủ đầu tư nghiệm thu.
+ Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng. 
+ Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:
a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu. tính chất. quy mô của từng công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.
b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng. đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng. thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.
- Hình thức giám sát. quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.
- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.
1. Các bản vẽ
(Xem chi tiết tại Tập II: Thiết kế bản vẽ thi công)



